
Toán Lý Hóa Sinh Văn Sử Địa NN CD CN TD ÂN MT TC CP KP TBCM Học lực Hạnh kiểm Danh hiệu Ghi chú1 Nguyễn Thị Hông Ân 9.7 9.5 9.5 9.2 8.7 9.6 9.5 9.3 9.6 9.0 Đ Đ Đ 9.9 - - 9.4 Giỏi Tốt HS Giỏi2 Nguyễn Huỳnh Xuân Bách 6.0 7.5 6.3 7.7 6.2 7.6 8.5 3.6 8.0 8.4 Đ Đ Đ 6.8 - - 7.0 T.Bình Tốt3 Nguyễn Lê Thanh Diệu 8.3 7.7 6.6 7.8 6.6 7.4 8.2 4.8 7.9 8.3 Đ Đ Đ 7.9 1 1 7.4 T.Bình Tốt4 Hà Nguyễn Khánh Duy 6.9 8.3 7.2 8.7 7.0 8.4 9.1 7.9 9.0 8.3 Đ Đ Đ 7.9 - - 8.1 Khá Tốt HS T.Tiến5 Nguyễn Văn Đông 6.1 6.0 3.9 7.6 6.5 7.0 6.6 3.2 7.7 7.7 Đ Đ Đ 6.8 - - 6.3 Yếu Tốt6 Đặng Văn Hà 7.7 7.7 8.5 9.1 7.6 7.9 8.5 6.8 9.5 8.4 Đ Đ Đ 8.4 - - 8.2 Khá Tốt HS T.Tiến7 Huỳnh Văn Hải 5.7 6.7 3.1 7.4 6.7 6.9 7.4 3.6 8.3 7.5 Đ Đ Đ 7.4 1 - 6.4 Yếu Tốt8 Huỳnh Thị Như Hảo 9.4 8.3 7.8 9.2 8.6 9.2 9.3 9.1 9.4 8.8 Đ Đ Đ 8.8 - - 8.9 Giỏi Tốt HS Giỏi9 Huỳnh Thị Đoan Hạnh 8.6 8.9 7.6 8.8 7.6 9.6 9.8 8.7 9.4 8.9 Đ Đ Đ 8.7 - - 8.8 Giỏi Tốt HS Giỏi10 Nguyễn Đức Hoàng 7.9 7.8 7.3 8.9 7.1 8.8 8.9 6.7 9.4 8.3 Đ Đ Đ 9.2 1 - 8.2 Khá Tốt HS T.Tiến11 Lê Đức Huy 9.9 9.7 8.7 9.6 8.0 8.9 9.9 8.4 9.6 8.9 Đ Đ Đ 9.4 - - 9.2 Giỏi Tốt HS Giỏi12 Hà Nguyễn Quốc Linh 9.3 9.3 8.9 8.3 7.8 9.4 9.8 8.3 9.2 8.9 Đ Đ Đ 9.3 - - 9.0 Giỏi Tốt HS Giỏi13 Huỳnh Võ Diệu Linh 9.5 8.9 9.0 9.3 8.1 9.7 9.8 9.1 9.6 9.1 Đ Đ Đ 9.9 - - 9.3 Giỏi Tốt HS Giỏi14 Trần Đặng Mỹ Na 9.5 8.5 8.4 8.9 8.6 9.1 9.8 8.0 9.2 8.2 Đ Đ Đ 9.5 1 - 8.9 Giỏi Tốt HS Giỏi15 Đặng Văn Phố 8.9 8.1 8.8 8.7 6.8 8.5 9.4 6.3 8.9 8.8 Đ Đ Đ 8.9 - - 8.4 Khá Tốt HS T.Tiến16 Đặng Thị Diễm Sương 7.8 8.1 8.0 8.6 7.0 8.8 9.3 6.2 9.6 8.4 Đ Đ Đ 9.0 2 - 8.3 Khá Tốt HS T.Tiến17 Trần Thị Thanh Thanh 7.5 6.7 5.9 8.4 8.3 8.3 8.8 5.5 9.7 8.9 Đ Đ Đ 8.7 - - 7.9 Khá Tốt HS T.Tiến18 Võ Lê Tấn Thành 6.7 6.5 7.4 7.0 6.4 7.7 7.9 4.0 8.1 7.6 Đ Đ Đ 8.4 2 - 7.1 T.Bình Tốt19 Đặng Thị Thảo 8.0 7.2 6.1 8.6 7.6 8.9 9.1 5.4 9.0 8.4 Đ Đ Đ 9.1 6 - 7.9 Khá Tốt HS T.Tiến20 Nguyễn Thị Anh Thư 7.3 6.7 6.4 8.2 8.3 8.6 8.4 5.6 8.6 8.4 Đ Đ Đ 8.4 - - 7.7 Khá Tốt HS T.Tiến21 Trần Thị Hồng Vân 9.4 9.4 8.6 9.0 8.8 9.8 9.8 8.2 9.8 9.1 Đ Đ Đ 9.8 - - 9.2 Giỏi Tốt HS Giỏi22 Lương Văn Vũ 7.4 7.8 6.4 7.9 7.2 8.4 8.5 6.2 8.6 8.6 Đ Đ Đ 7.8 - - 7.7 Khá Tốt HS T.Tiến23 Trần Nhật Khánh Vy 8.7 8.6 9.3 8.7 7.7 9.4 8.5 6.9 9.3 8.3 Đ Đ Đ 9.1 3 - 8.6 Giỏi Tốt HS Giỏi2425
Tổng số học sinh: 23 SL Tỉ lệ % SL Tỉ lệ %Nam: 11 9 39.13% 23 100.00%
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Nữ: 12 9 39.13% 0 0.00%3 13.04% 0 0.00%2 8.70% 0 0.00%0 0.00% 23 100.00%21 91.30%
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